PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
 TRƯỜNG TIỂU HỌC AMA KHÊ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
	
I. PHẦN LỊCH SỬ: (5điểm)
1. Phần trắc nghiệm:  (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
 Câu 1.(M1-1 điểm) Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”? 
  	A. Sài Gòn                B. Hà Nội               C. Bến Tre             D. Cần Thơ
Câu 2.(M2-1điểm) Vì sao Mĩ phải kí hiệp định Pa Ri, chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam?     
 A. Vì Mĩ  thất bại nặng nề về quân sự ở hai miền Nam - Bắc trong những năm 1972
 B. Vì Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam nên buộc rút quân về nước
 C. Vì Việt Nam yêu cầu Mĩ rút quân khỏi Việt Nam , không dính líu đến Việt Nam            
 D. Vì Việt Nam buộc Mĩ phải có trách nhiệm trong việc xây dựng hòa bình ở Việt Nam
Câu 3.(M1-1 điểm) Vì sao phải tổ chức Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước sau 1975?    
A. Do nhân dân bận công việc nên phải tiến hành tổng tuyển cử ngay sau năm 1975
B. Phải có chung nhà nước để lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc
C. Vì  thực hiện theo kí kết giữa ta với Mĩ về xây dựng hòa bình ở Việt Nam
D. Do Mĩ tiến hành các chính sách đàn áp, bóc lột, phá hoại Việt Nam  
2. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 4.(M3-1 điểm) Em hiểu câu: “Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta” như thế nào?     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 5.(M4-1 điểm) Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu cảnh đẹp ở quê hương em. Hãy nêu một lễ hội tiêu biểu ở ĐăkLăk? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. PHẦN ĐỊA LÍ: (5 điểm)
1. Phần trắc nghiệm:  (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D trước đáp án đúng:
Câu 6.(M1-1 điểm) Dân cư châu Phi chủ yếu là người:    
A. Da trắng                  B. Da đen             C. Da vàng              D. Da đỏ
Câu 7.(M1-1 điểm) Độ sâu lớn nhất thuộc về ......?	
A. Ấn Độ Dương                         B. Đại Tây Dương
C. Bắc Băng Dương                    D. Thái Bình Dương
Câu 8.(M2-1 điểm) Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì: 
A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ, thường tập trung dọc các sông lớn, ở ven biển
B. Có nhiều đất đỏ ba dan, tập trung chủ yếu ở các Cao Nguyên, diện tích đất trồng nhiều
C. Địa hình chủ yếu là đồi núi và Cao Nguyên, đất đai màu mỡ, diện tích đất trồng nhiều
D. Có nhiều đất đỏ ba dan và Cao Nguyên; nhiều đồng bằng; sông lớn và ở ven biển
2. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 9.(M3-1 điểm) Nêu sự khác nhau giữa địa hình hai nước Lào và Cam-pu-chia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 10.(M2-1 điểm) Nêu những hiểu biết của em về đất nước Ai Cập?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5

I. PHẦN LỊCH SỬ(5điểm)
1. Phần trắc nghiệm:  (3 điểm)
Câu 1.(M1-1 điểm)  Chọn C 
Câu 2.(M2-1 điểm)   Chọn A
Câu 3.(M1-1 điểm)   Chọn B
2. Phần tự luận: ( 2 điểm) 
Câu 4.(M3-1 điểm) Ngày 30 tháng 4 năm 1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước ta được thống nhất và độc lập.
Câu 5.(M4-1 điểm) Lịch sử - địa lý địa phương
Ví dụ: Lễ hội đâm trâu diễn ra từ tháng 12 đến tháng 3 âm lịch. Khi lúa đã được đưa vào kho, buôn làng đã được trang trí để đón xuân, dân làng sẽ mở hội đâm trâu để tiễn biệt năm cũ, chào đón năm mới (0,5 điểm)
Viết đoạn văn tùy theo cách diễn  đạt (0,5điểm)
II. PHẦN ĐỊA LÍ: (5 điểm)
1. Phần trắc nghiệm:  (3 điểm)
Câu 6.(M1-1 điểm)  Chọn B    
Câu 7.(M1-1 điểm)  Chọn D    
Câu 8.(M1-1 điểm)  Chọn A    
2. Phần tự luận: ( 2 điểm) 
Câu 9.(M3-1 điểm)  
Địa hình của Lào phần lớn là núi và cao nguyên (0,5điểm)
Địa hình của Cam-pu-chia chủ yếu là đồng bằng (0,5điểm)
Câu 10.(M2-1 điểm)  
Ai Cập nằm ở Bắc Phi,là cầu nối giữa Châu Phi Và Châu Á, có kênh đào Xuy-ê nổi tiếng. Có dòng sông Nin Cung cấp nước cho đời sống và sản xuất của người dân,bồi đắp đồng bằng châu thổ màu mỡ. Là nơi sinh ra nền văn minh sông Nin rực rỡ thời cổ đại
Ai cập nổi tiếng các công trình kiến trúc như kim tự tháp, tượng nhân sư...thu hút nhiều khách du lịch.

       Duyệt của chuyên môn                               An Lạc, ngày 28 tháng 4 năm 2021
	        Người ra đề



	          Lê Thị Mai Khanh
                                                                   Thứ…….. ngày…..tháng  năm 2021	
TRƯỜNG TH A MA KHÊ                         ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II      
Họ và tên :..................................                              NĂM HỌC: 2020 – 2021
Lớp : .....                                                            MÔN: LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ LỚP 5.                                                                                                                                              
							        Thời gian làm bài: 40 phút
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2. Phần tự luận: (2 điểm)
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II. PHẦN ĐỊA LÍ: (5 điểm)
2. Phần trắc nghiệm:  (3 điểm)
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Câu 6.(1 điểm) Dân cư châu Phi chủ yếu là người:    
A. Da trắng                  B. Da đen             C. Da vàng              D. Da đỏ
Câu 7.(1 điểm) Độ sâu lớn nhất thuộc về ......?	
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C. Bắc Băng Dương                    D. Thái Bình Dương
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	1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975)
	Số câu
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	Câu số
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	2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước
(1975 - nay)
	Số câu
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	4. Châu Phi, châu Mĩ
	Số câu
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	Số điểm
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	1,0
	

	
	Câu số
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	5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
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	Câu số
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	10
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
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